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1 Nguyễn Tuấn Anh 11/10/1996
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

2 Thái Quang Bảo 15/12/1994
Cát Thắng, Phù Cát, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

3 Bùi Đình Ca 20/02/1990
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

4 Trần Thị Phúc Châu 10/05/1996 x
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

5 Hà Ngọc Danh 20/02/1992
Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

6 Trương Ngọc Dâng 20/06/2000
Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

7 Nguyễn Hoàng Dũng 30/08/1985
Nhơn Thành, An 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

8 Trần Trọng Duy 01/01/1996
P Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

9 Nguyễn Xuân Như Duy 25/07/1985
P Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

10 Phạm Thị Mỹ Duyên 12/12/1991 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

11 Thân Văn Định 16/06/1991
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

12 Mai Thúc Định 10/01/1995
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

13 Nguyễn Văn Hải 16/05/1991
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

14 Võ Thị Hảo 02/10/1997 x
Nhơn Hải, Quy Nhơn, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

15 Nguyễn Thị Diễm Hằng 14/05/1992 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

16 Nguyễn Thị Hằng 16/10/1997 x
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

17 Trần Bá Hậu 03/02/1995
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

18 Võ Thị Thúy Hậu 01/01/1997 x
Mỹ Trinh, Phù Mỹ, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

19 Bùi Công Hậu 25/09/1996
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

20 Võ Văn Hiến 02/02/1987
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

21 Lê Đình Trung Hiếu 09/10/1999
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

22 Đặng Thái Hòa 12/07/1986
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

23 La Thị Kim Hoàng 03/01/1996 x
Sơn Phước, Sơn Hòa, 

Phú Yên

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

24 Trần Quốc Huy 20/06/1995
TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

25 Phan Thị Thúy Hương 17/09/1995 x
Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

26 Lê Văn Kiên 14/09/1988
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường
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27 Trần Đức Khuê 15/11/1994
Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

28 Đoàn Ánh Liễu 01/10/1993 x
Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

29 Nguyễn Thị Phương Linh 08/06/2001 x
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

30 Lê Thị Mỹ Linh 05/06/2001 x
Cát Thắng, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

31 Nguyễn Thị Hồng Loan 20/10/1991 x
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

32 Nguyễn Hoài Luân 05/11/1998
P Gềng Ráng, Quy 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

33 Nguyễn Trung Lượng 05/11/2000
Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

34 Lê Nguyễn Minh Lý 05/06/1997 x
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

35 Đặng Thị Mẫn 27/09/2000 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

36 Nguyễn Chí Chơn Minh 22/05/1998
Nhơn Hội, Quy Nhơn, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

37 Hà Trần Kiều My 08/08/1999 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

38 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 27/07/1995 x
Canh Vinh, Vân Canh, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

39 Nguyễn Thị Thanh Nhã 26/06/2002 x
Vĩnh Quang, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

40 Nguyễn Thanh Nhất 21/03/1992
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

41 Võ Thị Tuyết Nhi 02/01/1996 x
Cát Tiến, Phù Cát, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

42 Thái Văn Nhựt 20/09/2001
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

43 Trần Ngọc Phú 23/10/1997
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

44 Nguyễn Thành Phúc 20/10/1993
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

45 Châu Đặng Quang 04/11/1994
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

46 Trần Thanh Quang 01/07/1988
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

47 Dương Tấn Quân 16/12/1997
TT Chư Sê, Chư Sê, 

Gia Lai

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

48 Nguyễn Thị Hồng Quyên 20/05/2000 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

49 Trương Minh Sơn 13/07/1993
P Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

50 Mạc Văn Tân 02/02/1994
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

51 Lâm Văn Tân 10/06/1992
P Nhơn Thành, An 

Nhơn, Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

52 Hồ Văn Tây 05/01/1996
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

53 Võ Văn Tình 22/10/1999
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

54 Võ Công Tới 21/05/1979
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

55 Mạc Thị Kim Tuyền 10/11/1989 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
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56 Trần Văn Thanh 02/06/1991
Cát Hưng, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

57 Nguyễn Bá Thành 10/02/1991
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

58 Đặng Trương Thị Thu Thảo 18/11/1997 x
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

59 Đỗ Phạm Thắng 13/06/1988
Nhơn Phong, An 

Nhơn, Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

60 Huỳnh Thị Anh Thư 02/09/2000 x
Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

61 Võ Thị Minh Thư 11/10/2001 x
Phước Thắng, Tuy 

Phước, Bình Định

Xây dựng - Đô thị và Môi 

trường

62 Đặng Minh Trí 05/10/1992
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

63 Nguyễn Thị Thùy Vinh 10/04/1993 x
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường

64 Nguyễn Thị Thanh Diễm 02/06/1995 x
TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

65 Trịnh Thị Mỹ Duyên 30/11/1993 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Văn hóa - Xã hội

66 Nguyễn Thị Đắt 06/08/1998 x
Cát Hưng, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

67 Phạm Hồng Đức 01/12/1992 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

68 Trương Thị Hạnh 26/12/2001 x
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

69 Võ Thị Mỹ Hạnh 10/09/1996 x
An Lĩnh, Tuy An, Phú 

Yên
Văn hóa - Xã hội

70 Hà Thị Thúy Hằng 28/12/1982 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Văn hóa - Xã hội

71 Huỳnh Trọng Hòa 21/01/1989
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

72 Huỳnh Thế Thảo Hoàng 06/06/1992
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

73 Nguyễn Ngọc Huy 01/05/1998
Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

74 Bùi Thụy Thúy Kiều 04/06/1982 x
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

75 Đào Thị Mỹ Linh 12/07/1998 x
TT An Lão, An Lão, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

76 Nguyễn Trung Luân 05/11/1999
Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

77 Đinh Văn Lỳ 05/05/1997
Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

78 Nguyễn Thị Thu Mi 06/11/1992 x
Phước Sơn, Tuy 

Phước, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

79 Đinh Thị Ly Na 08/03/2002 x
Vĩnh Hiệp, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

80 Trần Thị Nương 20/05/1989 x
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

81 Bùi Phan Thanh Ngân 14/03/1999 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

82 Lê Thị Bích Ngọc 25/10/1991 x
Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bìh 

Định
Văn hóa - Xã hội

83 Kiều Thị Y Phạm 01/04/1994 x
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định
Văn hóa - Xã hội

84 Lê Nguyễn Hoàng Phan 19/09/1999
Mỹ Phong, Phù Mỹ, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội
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85 Hà Tố Quyên 26/03/1997 x
Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

86 Mộng Thị Tâm 15/04/1996 x
Gia Miển, Vân Lãng, 

Lạng Sơn
Văn hóa - Xã hội

87 Ngô Thị Mộng Tiền 30/11/1991 x
Cát Sơn, Phù Cát, Bình 

Định
Văn hóa - Xã hội

88 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 24/03/1996 x
Cát Lâm, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

89 Nguyễn Thị Tuyết 29/07/1999 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

90 Đặng Hồng Thanh 02/08/1976
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

91 Đinh Minh Thiệp 10/03/2000
Bok Tơi, Hoài Ân, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

92 Nguyễn Thị Mỹ Tho 12/06/1995 x
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

93 Phan Văn Thủy 01/10/1977
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

94 Phan Thị Diệu Thủy 02/12/2001 x
P Trần Quang Diệu, 

Quy Nhơn, Bình Định
Văn hóa - Xã hội

95 Nguyễn Thị Minh Thư 08/04/1991 x
Cát Tiến, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

96 Tô Thanh Thức 10/06/1994
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

97 Đào Thị Trang 17/02/1998 x
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bìh 

Định
Văn hóa - Xã hội

98 Đỗ Bùi Mộng Trinh 07/12/1997 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Văn hóa - Xã hội

99 Trương Thị Yến 07/03/1999 x
Phước Mỹ, Quy Nhơn, 

Bình Định
Văn hóa - Xã hội

100 Nguyễn Thị Vân Anh 16/05/1993 x Cát Minh, Phù Cát Tài chính - Kế toán

101 Nguyễn Thị Chung 30/07/2001 x
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

102 Nguyễn Thị Diệu 20/10/1987 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

103 Hà Lâm Thùy Duyên 20/11/1993 x
TT Ngô Mây, Phù Mỹ, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

104 Lê Thị Mỹ Duyên 30/09/2001 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

105 Phạm Thị Duyên 20/11/1995 x
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

106 Nguyễn Thị Thu Hà 02/09/1997 x
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

107 Lê Thị Mỹ Hạnh 05/10/1987 x
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

108 Nguyễn Thị Kim Hoàng 02/11/1988 x
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

109 Phạm Thu Hồng 19/04/1992 x
P Bình Định, An 

Nhơn, Bình Định
Tài chính - Kế toán

110 Dương Thúy Kiều 29/04/1999 x
Ân Tín, Hoài Ân, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

111 Lê Thị Mỹ Kiều 26/11/1987 x
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

112 Võ Ngọc Linh 12/11/2002 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

113 Lê Thị Châu Loan 10/12/1989 x
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ (X)

Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên thí sinh

Miễn thi
Vị trí dự tuyển

TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN DỰ TUYỂN
GHI 

CHÚ

114 Trần Sỹ Luân 01/03/2000
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

115 Nguyễn Thị Mơ 01/01/1991 x
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

116 Nguyễn Thị Lê Thái Ni 15/03/1993 x Cát Khánh, Phù Cát Tài chính - Kế toán

117 Nguyễn Thị Bích Ngà 09/04/1985 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

118 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/06/2002 x
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

119 Lê Nữ Nhi 20/08/1991 x
TT Phù Mỹ, Phù Mỹ, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

120 Lê Thị Tuyết Nhung 15/01/1990 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

121 Đoàn Thị Quỳnh Như 10/06/1999 x
Mỹ Chánh Tây, Phù 

Mỹ, Bình Định
Tài chính - Kế toán

122 Huỳnh Thị Tuyết Oanh 18/04/1996 x
Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hòa
Tài chính - Kế toán

123 Võ Thị Mỹ Phượng 10/03/1990 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

124 Võ Trương Anh Quân 10/08/1993
An Hòa, An Lão, Bình 

Đingj
Tài chính - Kế toán

125 Lê Thị Sĩ 03/03/1991 x
Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

126 Đặng Thị Tánh 01/04/1987 x
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

127 Nguyễn Tăng Văn Tuấn 03/08/1999
Đăkpơpho, Koongchro, 

Gia Lai
Tài chính - Kế toán

128 Nguyễn Thị Kim Tuyền 10/03/1985 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

TC 

Tin

129 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10/10/1995 x
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

130 Trương Thị Thanh 10/10/1992 x
Cát Hải, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

131 Nguyễn Thị Hồng Thiệp 02/05/2002 x
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

132 Nguyễn Xuân Thọ 17/08/1987
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

133 Nguyễn Thị Thơ 12/01/1992 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

134 Đỗ Thị Bích Thủy 26/08/1993 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Tài chính - Kế toán

135 Huỳnh Thị Anh Thư 16/01/1992 x
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

136 Nguyễn Thị Trà 27/09/1993 x
Cát Lâm, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

137 Nguyễn Ánh Trang 04/01/2000 x
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

138 Huỳnh Thị Trang 20/01/1991 x
Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tài chính - Kế toán

139 Lê Thị Quỳnh Trang 28/02/1990 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

140 Trần Thị Trận 10/11/1986 x
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

141 Trần Thị Mai Trinh 10/11/1991 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

142 Bùi Thị Chí Trung 09/12/1985 x
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán
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143 Hà Thúc Viên 06/01/1987
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

144 Lê Viết Vương 01/02/1999
Nhơn Hạnh, An Nhơn, 

Bình Định
Tài chính - Kế toán

145 Đinh Trung An 14/12/2001
TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

146 Võ Thị Mỹ Anh 29/11/2001 x
Phước Mỹ, Quy Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

147 Đinh Thị Ánh 15/05/1995 x
Vĩnh Hiệp, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

148 Nguyễn Thành Danh 29/12/1989
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

ĐH 

CNT

149 Nguyễn Thị Bích Diễm 21/07/1997 x
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

150 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/03/2001 x
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

151 Trần Nguyên Dương 11/11/1986
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

152 Đinh Thị Hồng Hào 01/06/2001 x
TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

153 Phạm Thị Thanh Hào 17/09/2001 x
P Thị Nại, Quy Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

154 Phạm Thị Thanh Hằng 14/07/1998 x
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình 
Tư pháp - Hộ tịch

155 Ngô Thị Thúy Hằng 12/03/2001 x
TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

156 Trần Thị Hằng 05/09/1998 x
TT Plei Kần, Ngọc 

Hồi, Kon Tum
Tư pháp - Hộ tịch

157 Châu Ngọc Hân 09/01/1989 x
P Trần Hưng Đạo, Quy 

Nhơn, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

158 Nguyễn Thị Gia Hân 25/09/1998 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

159 Nguyễn Khắc Hận 16/07/1991
Cát Lâm, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

160 Hồ Thị Út Hậu 20/10/2001 x
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

161 Trần Thị Thu Hiền 30/09/2000 x
TP Quy Nhơn, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

162 Lý Thị Hiền 12/05/1985 x
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

163 Trương Thế Hoàng 25/12/1995
Nhơn Tân, An Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

164 La Thanh Huy 17/10/2002
Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

165 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/03/1999 x
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Tư pháp - Hộ tịch

166 Võ Thị Huyền 10/12/1982 x
Cát Thắng, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

167 Nguyễn Võ Hiền Khanh 20/01/2002  
TT An Lão, An Lão, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

168 Hồ Thị Bích Khương 16/11/1999 x
P Đống Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

169 Phan Thùy Linh 25/08/1996 x
TT Sao Vàng, Thọ 

Xuân, Thanh Hóa
Tư pháp - Hộ tịch

170 Nguyễn Thị Mơ 18/06/2002 x
P Nguyễn Văn Cừ, 

Quy Nhơn, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

171 Lê Thủy Ngân 17/10/2001 x
Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch
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172 Nguyễn Cảnh Nghĩa 28/11/2001
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

173 Nguyễn Thị Nha Nha 22/08/2002 x
Phước Hòa, Tuy 

Phước, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

174 Trần Lê Yến Nhi 07/12/2002 x
An Hòa, An Lão, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

175 Nguyễn Trần Đại Phúc 25/08/2001
P Thị Nại, Quy Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

176 Nguyễn Thị Quyền 08/09/2001 x
Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

177 Phạm Vũ Đình Minh Sang 20/09/1997
Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

178 Nguyễn Thị Thu Sương 25/11/1980 x
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

179 Trần Thị Sương 27/07/1985 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

180 Lê Văn Tú 12/10/2000
Phú Cẩn, Krông Pa, 

Gia Lai
Tư pháp - Hộ tịch

181 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/11/2001 x
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

182 Lê Thân Phương Thảo 06/01/2000 x
An Tân, An Lão, Bình 

Định
Tư pháp - Hộ tịch

183 Nguyễn Thị Minh Thư 30/04/1999 x Cát Tường, Phù Cát Tư pháp - Hộ tịch

184 Hoàng Minh Thức 01/02/2002
P Tân Thạnh, Tam Kỳ, 

Quảng Nam
Tư pháp - Hộ tịch

185 Lê Thị Thương 21/09/2001 x
Phổ Khánh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
Tư pháp - Hộ tịch

186 Nguyễn Thị Trang 16/12/1992 x
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

187 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/11/2002 x
TT Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Tư pháp - Hộ tịch

188 Trần Thị Huyền Trang 09/07/1987 x
TT Hai Riêng, Sông 

Hinh, Phú Yên
Tư pháp - Hộ tịch

189 Nguyễn Hải Triều 19/12/1994 x
Hoài Hảo, Hoài Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

190 Nguyễn Đào Tố Uyên 24/07/2001 x
Đập Đá, An Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

191 Nguyễn Anh Văn 19/05/1996
Đống Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

192 Trần Thị Hồng Vân 22/07/1997 x
TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

193 Nguyễn Trần Thảo Viên 25/08/1999 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

194 Lê Ngọc Viễn 18/12/1999
Canh Vinh, Vân Canh, 

Bình Định
Tư pháp - Hộ tịch

195 Lê Thị Hồng Hậu 09/03/1989 x
Phước Thắng, Tuy 

Phước, Bình Định
Văn phòng - Thống kê x

196 Nguyễn Diêu Hòa 21/04/2002
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
Văn phòng - Thống kê

197 Nguyễn Đức Thanh Hoàn 20/03/1999
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

ĐH 

CNT

198 Thái Đồng Quang Huy 20/04/2000
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

199 Huỳnh Thị Thu Hương 07/09/1986 x
Vạn Lương, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa
Văn phòng - Thống kê

200 Đặng Văn Kha 06/06/2001
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê
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201 Đỗ Cao Luân 14/08/1990
TT An Lão, An Lão, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

202 Phạm Đình Nhã 26/04/1997
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

203 Nguyễn Thành Nhân 05/06/2000
Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

ĐH 

CNT

204 Nguyễn Minh Nhật 06/11/1992
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

205 Trần Vinh Quang 09/12/1998
TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
Văn phòng - Thống kê

206 Huỳnh Ngọc Quân 21/04/1995
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

207 Đỗ Hồng Tín 18/02/1998
An Định, Tuy An, Phú 

Yên
Văn phòng - Thống kê

208 Đoàn Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn 08/08/1994
P Lê HHòng Phong, 

Quy Nhơn, Bình Định
Văn phòng - Thống kê

ĐH 

CNT

209 Huỳnh Văn Thanh 16/09/2000
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

ĐH 

HTT

210 Nguyễn Lê Tố Trinh 08/11/2000 x
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

211 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/11/2002 x
Phổ Hòa, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
Văn phòng - Thống kê

212 Trần Nữ Hồng Vương 05/07/1990 x
Cát Hiệp, Phù Cát, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

213 Lê Trương Hoàng Vy 14/08/2002 x
Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 

Bình Định
Văn phòng - Thống kê

Tổng số người có tên trong danh sách: 213 người./.
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